	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  05 /2012/QĐ-UBND
	           Chư Sê, ngày  18  tháng 7  năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thẩm quyền quyết định,

quản lý đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn

và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện Chư Sê.


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định 43/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Quy định về chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thẩm quyền quyết định, quản lý đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện Chư Sê. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 288/2005/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Quy định về cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, thuộc huyện.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                   TM.UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

- Như điều 3;                                                                                     CHỦ TỊCH                                                                                  
- UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;                                                              

- Sở Tư pháp;

- TT Huyện uỷ; 
- TT HĐND huyện;                                                                                  đã ký
- CT, các Phó CT UBND huyện;
- Các Ban Đảng Huyện ủy;
- UBMTTQ, các đoàn thể huyện;
- Công báo, Website UBND tỉnh;                                                Nguyễn Hồng Linh
- Lưu: VT, CVNC, XDCQ.
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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QUY ĐỊNH 

Về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thẩm quyền quyết định, quản lý đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và ở thôn, làng,
 tổ dân phố trên địa bàn huyện Chư Sê.

(Ban hành kèm theo Quyết định số  05/2012/QĐ-UBND

ngày 18 tháng 7 năm 2012 của UBND huyện)



Điều 1. phạm vi điều chỉnh


1. Ở cấp xã: Những người hoạt động không chuyên trách xã, thị trấn là những chức danh quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định 43/2011/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.


2. Ở thôn: Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ dân phố là những chức danh quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định 43/2011/ QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển chọn những người hoạt động không chuyên trách

1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi bố trí những người hoạt động không chuyên trách.

2. Có tuổi đời từ đủ 18 đến 45 tuổi (đối với những người được bầu cử hoặc bổ nhiệm lần đầu ở cấp xã), ở thôn, tổ dân phố không quá 60 tuổi đối với Nam, 55 tuổi đối với nữ (trừ trường hợp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận nơi không có đảng viên đủ tiêu chuẩn, uy tín thì có thể bố trí người trên 60 tuổi).


3. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.


4. Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng.


5. Về trình độ học vấn:

a) Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã phải tốt nghiệp Phổ thông trung học, nếu là người (Bahnar, Jrai) phải tốt nghiệp Trung học cơ sở; ưu tiên bố trí những người có bằng chuyên môn từ trung cấp trở lên, (chức danh phục vụ và bảo vệ trình độ học vấn phải tốt nghiệp Tiểu học trở lên).

 
b) Ở thôn, làng, tổ dân phố tùy tình hình thực tế để bố trí những người hoạt động không chuyên trách có trình độ phù hợp nhưng ít nhất phải tốt nghiệp Tiểu học, riêng tổ dân phố phải tốt nghiệp Trung học cơ sở.

6. Không thuộc các trường hợp: đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, bị quản chế, đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn.

7. Áp dụng riêng đối với 2 chức danh: Phó trưởng Công an xã và Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn; Tiêu chuẩn tuyển chọn Phó trưởng Công an xã và Công an viên áp dụng theo Điều 4 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã. Tiêu chuẩn tuyển chọn Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn áp dụng theo khoản 2 Điều 15 Nghị định 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

Điều 3. Quy trình tuyển chọn, thẩm quyền bổ nhiệm, phê chuẩn:


1. Đối với các chức danh thuộc Đảng ủy. 

a) Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, quy trình thực hiện theo Điều lệ Đảng quy định và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Đảng Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc bầu cử Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; 

b) Chức danh tổ chức Đảng, Trưởng ban tuyên giáo, dân vận. Trên cơ sở đội ngũ đảng viên hiện có, Thường vụ Đảng ủy (Thường trực Đảng ủy nơi chưa có Thường vụ) tuyển chọn người đủ điều kiện, tiêu chuẩn có văn bản thống nhất với các Ban đảng Huyện ủy, sau đó trình Cấp ủy họp xem xét, khi thống nhất thì Đảng ủy ra quyết định bổ nhiệm chức danh không chuyên trách. Nếu không tuyển chọn được người đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn thì Thường vụ Đảng ủy dự kiến phân công cấp ủy viên kiêm nhiệm trình Đảng ủy xã quyết định phân công cấp uỷ viên kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách;

2. Đối với các chức danh: Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó chủ tịch, Phó Bí thư các đoàn thể chính trị-xã hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội người cao tuổi, căn cứ vào quy hoạch và tình hình cụ thể của tổ chức để tuyển chọn người đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thực hiện việc bầu cử theo Luật, điều lệ của từng tổ chức và hướng dẫn, phê chuẩn của tổ chức cấp trên.


3. Đối với các chức danh thuộc Ủy ban nhân dân.


a) Phó trưởng Công an; Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự: Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng quân sự xã tuyển chọn người đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề xuất Ủy ban nhân dân xã, sau khi thống nhất với Cấp ủy. Ủy ban nhân dân xã có công văn đề nghị Trưởng công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện. Sau khi có ý kiến bằng văn bản của Trưởng công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Ủy ban nhân dân xã lập tờ trình, kèm theo hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm (hồ sơ gửi về phòng Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định).

 
b) Chức danh: Dân tộc-Tôn giáo; Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; Chăn nuôi-Thú y; Phụ trách đài Truyền thanh; Quản lý nhà văn hoá:


- Bổ nhiệm mới: Uỷ ban nhân dân xã tuyển chọn người đủ điều kiện, tiêu chuẩn trao đổi thống nhất với Thường vụ Đảng ủy, làm văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm (hồ sơ gửi về phòng Nội vụ huyện thẩm định trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định). 

- Nếu bố trí cán bộ chuyên trách, công chức kiêm nhiệm thì Uỷ ban nhân dân xã sau khi thống nhất với Cấp ủy, quyết định phân công kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo dõi.

Các chức danh quy định tại điểm b khoản 3 trên đây, nếu không tuyển chọn được người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm hoặc không bố trí cán bộ, công chức kiêm nhiệm được thì cho hợp đồng lao động có thời hạn (Ủy ban nhân dân xã có văn bản thỏa thuận với phòng Nội vụ huyện trước khi ký hợp đồng lao động).

c) Chức danh bảo vệ; phục vụ: Công chức Văn phòng-Thống kê xã tuyển chọn người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đề nghị Uỷ ban nhân dân xã xét thống nhất bố trí làm việc theo hình thức hợp đồng lao động có thời hạn hoặc hợp đồng lao động không thời hạn theo Luật lao động.


4. Đối với các chức danh ở thôn, làng, tổ dân phố.


a) Bí thư, Phó bí thư Chi bộ: Thực hiện quy trình bầu cử theo Điều lệ Đảng và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng và Tổ chức Đảng cấp trên.

b) Thôn trưởng, Tổ trưởng dân phố: Thực hiện quy trình bầu cử theo Điều 6,7,8 và Điều 9, Chương II trong Hướng dẫn thi hành các Điều 14,16,22 và 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


c) Phó thôn, Tổ phó tổ dân phố: Thôn trưởng, Tổ trưởng tổ dân phố tuyển chọn người đủ điều kiện, tiêu chuẩn trao đổi thống nhất với Chi ủy, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố, lập văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân xã, thị trấn quyết định (kèm theo biên bản thống nhất của Chi ủy, Chi bộ và Ban công tác Mặt trận) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xem xét quyết định công nhận Phó thôn, Tổ phó tổ dân phố.

d) Công an viên: Trưởng công an xã tuyển chọn người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, sau khi thống nhất bằng văn bản với Thôn trưởng, Chi ủy, Chi bộ thôn, Trưởng công an xã làm văn bản (kèm theo hồ sơ, văn bản thỏa thuận với thôn) đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định bổ nhiệm. 


đ) Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể, Bí thư Chi đoàn thôn, tổ dân phố: Thực hiện quy trình bầu cử theo Điều lệ của Mặt trận, Điều lệ của các đoàn thể và Hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận và Ban chấp hành các đoàn thể huyện.

5. Hồ sơ tuyển chọn: 

a) Ở cấp xã hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch, đơn xin việc hoặc kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhân sự, giấy khám sức khoẻ của Y tế cấp huyện, các văn bằng, chứng chỉ có liên quan (bản phô tô có công chứng của UBND cấp xã), văn bản đề nghị của UBND xã, thị trấn và  cơ quan chuyên môn cấp huyện.

b) Ở thôn, làng, tổ dân phố hồ sơ gồm: Lý lịch tự thuật, các văn bằng, chứng chỉ (bản phô tô nếu có), văn bản đề nghị, Biên bản thỏa thuận của Chi ủy, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn, làng, tổ dân phố.

Điều 4. Thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách:


1. Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn, làng, tổ dân phố được hưởng mọi quyền lợi, chế độ phụ cấp theo quy định của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh.


2. Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ vào quyết định bổ nhiệm, phân công kiêm nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu cử, công nhận, hợp đồng lao động của cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Quy định này và Quy định tại Quyết định 43/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố, lập kế hoạch đăng ký chế độ tiền lương, phụ cấp với phòng Tài chính-Kế hoạch và kho bạc Nhà nước huyện có xác nhận của phòng Nội vụ huyện, lập bảng lương và thực hiện việc chi trả phụ cấp hàng tháng tại bộ phận Tài chính-Kế toán của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, đồng thời báo cáo bằng danh sách trích ngang về phòng Nội vụ huyện để theo dõi.

Điều 5. Quản lý những người hoạt động không chuyên trách:


1. Ủy ban nhân dân huyện quản lý thống nhất những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện.


2. Phòng Nội vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện:

 
a) Quản lý hồ sơ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại những người hoạt động không chuyên trách hàng năm theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.


b) Chủ trì phối hợp với các Ban Đảng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các phòng, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc thực hiện các quy định về tuyển chọn, bố trí, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn,làng, tổ dân phố.  


c) Thống kê, tổng hợp số lượng, chất lượng những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn huyện báo cáo Ủy ban nhân tỉnh, Sở Nội vụ theo định kỳ và theo yêu cầu của tỉnh.


3. Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ dân phố (Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn phân công Công chức Văn phòng-Thống kê kiêm công tác Văn phòng Đảng ủy hoặc thống nhất với Cấp ủy phân công cán bộ tổ chức Đảng kiêm tổ chức chính quyền) tham mưu giúp Cấp ủy, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trực tiếp quản lý hồ sơ, thống kê, tổng hợp  báo cáo tăng, giảm, biến động về số lượng, chất lượng theo định kỳ 6 tháng, hàng năm và theo yêu cầu về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ huyện).

4. Hồ sơ quản lý gồm: Sơ yếu lý lịch hoặc lý lịch tự thuật; các quyết định có liên quan; văn bằng chứng chỉ (bản sao); bản nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm và các văn bản khác có liên quan đến việc tuyển chọn những người hoạt động không chuyên trách.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Phòng Nội vụ huyện phối hợp với các Ban Đang Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, các phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện, Cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, sắp xếp, bố trí lại những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và ở thôn, làng tổ dân phố trên địa bàn huyện bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thống nhất với Cấp ủy, phối hợp với Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể ở xã có kế hoạch sắp xếp, bố trí đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn xã, thị trấn đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Có quy hoạch, kế hoạch cụ thể trong việc đào tạo, tuyển chọn, bố trí những người hoạt động không chuyên trách hàng năm. 


Đối với các chức danh không chuyên trách đã bố trí trước ngày 30 tháng 6 năm 2012 mà không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Cấp ủy, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn sắp xếp, bố trí để bổ túc trình độ học vấn, cho đi đào tạo hoặc tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ để chuẩn hóa, nếu không bổ túc được trình độ học vấn, tập huấn về nghiệp vụ thì có kế hoạch tuyển chọn người đủ điều kiện, tiêu chuẩn thay thế nhằm bổ sung nguồn cán bộ, công chức cho xã, thị trấn.


Phòng Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định này và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; Nghiên cứu, tổng hợp các kiến nghị, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xem xét bổ sung, sửa đổi khi thấy cần thiết hoặc đề nghị cấp trên xem xét điều chỉnh, bổ sung những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh và Trung ương./.
                                                             TM/UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN


                                                                       CHỦ TỊCH 
                                                                                    Đã ký
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